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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01/VCY/2026 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH VƯƠNG CHÂU YẾN  

Địa chỉ: 113 A Phan Đạt Đức, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0986980278              Fax: 

Email: vuongchauyen544@gmail.com 

Mã số doanh nghiệp: 0317305466 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: TỔ YẾN TINH CHẾ 

2. Thành phần: Tổ yến tinh chế nguyên chất 100% 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2 năm kể từ ngày sản xuất.  

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong hộp nhựa PE, hộp nhựa PA hoặc hộp nhựa 

PP. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Quy cách bao gói: Khối lượng tịnh: 50gr/hộp, 100gr/hộp hoặc theo nhu cầu thị trường 

và được ghi rõ trên nhãn sản phẩm. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):  

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÚ THÀNH  

Địa chỉ: 233/30 Nguyễn Duy Cung, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chi nhánh Nhà máy sản xuất Yến sào Nestgia: 520/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. 
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 III. Mẫu nhãn sản phẩm: đính kèm mẫu nhãn sản phẩm dự kiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔ YẾN TINH CHẾ 

 

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH VƯƠNG CHÂU YẾN 

Địa chỉ: 113A Phan Đạt Đức, Phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sản xuất tại: Chi nhánh Công ty TNHH Dược Phú Thành – Nhà máy sản xuất Yến 

sào Nestgia 

Địa chỉ: 520/5 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phần: Tổ yến tinh chế nguyên chất 100%. 

Hướng dẫn sử dụng: Ngâm yến trong nước sạch cho nở ra. Cho vào thố chưng lượng 

yến vừa ăn, thêm nước vừa đủ, có thể cho thêm các nguyên liệu khác (đường phèn, 

hạt chia, táo đỏ, đông trùng hạ thảo…). Chưng cách thủy ở nhiệt độ khoảng 750C 

trong vòng 30 phút (lửa nhỏ). Ăn yến khi còn ấm, nếu dư có thể cất tủ lạnh để dùng 

tiếp.  

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 

Thông tin cảnh báo an toàn: Không dùng sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc có dấu 

hiệu hư hỏng. 

Ngày sản xuất: 

Hạn sử dụng: 02 năm (kể từ ngày sản xuất) 

Khối lượng tịnh: 50gr/hộp, 100gr/hộp hoặc theo nhu cầu thị trường và được ghi rõ 

trên nhãn sản phẩm 

Số TCB: 01/VCY/2026 

Xuất xứ: Việt Nam. 
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IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:  

- Nghị định 13/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (Phụ lục VII chỉ tiêu 

chất lượng tổ yến sơ chế). 

Cụ thể như sau: 

STT Tên chỉ tiêu Mức yêu cầu 

1 Màu sắc tổ yến Trắng, trắng ngà 

2 Mùi vị Có mùi vị đặc trưng, không có mùi lạ 

3 
Tạp chất Không phát hiện khi kiểm tra bằng kính hiển vi phóng 

đại 5 – 10 lần 

4 Độ ẩm < 15% 

5 Protein ≥ 40% 

6 Acid Amin 46 – 50% 

7 Sialic Acid ≥ 5% 

8 Nitrite ≤ 30 mg/kg 

9 Salmonella Không phát hiện trong 25g 

10 H5N1 Không phát hiện 

11 Chì (Pb) < 2 mg/kg 

12 Thạch tín (As) < 1 mg/kg 

13 Thủy ngân (Hg) < 0,05 mg/kg 

14 Cadmium (Cd) < 1 mg/kg 

15 Antimony (Sb) < 1 mg/kg 

16 Hydrogen peroxide < 1 mg/kg 

17 Chất tẩy trắng Không có 

 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn 

thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./. 

 

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2026 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Lê Đình Danh 
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PHl~U K~T QUA THU' NGHl~M 
CONG TY TNHH WONG CHAU Y~N 
113 A Phan o,t Dile, Phi/Ong Long Blnh 
Thanh ph6 H~ Chi Minh, V l ♦ t  Nam 
Ml e6 PO c{la kh6<:h hAna : LX2R2607010005-C3 

Ml e6 mlu : 743-202&00170577 

Mlet/Eol: 
Tin mlu /Tin.., !)him : 
M&timlu: 

005-32410-830890 
T6y4ntinhc:M 

Ngtyni,...mlu: 
Miu d""9 trong tui nh\18 
01/07/2026 Ngly r., tri left qu6 kh6ch t-.,g: 0810712026 

TIMllgilnldlmngllftm: 04/0712026 • 10/0712026 

STT CHI Tl~U THll NGHleM E>ONVI PHl/ONG PHAP THll KfiauA 
1 VD210 VD (a) ~Im % EVN-R-RD-2-TP-3496 14.9 

Ktal LU~ 

Chi ti6u 06 4m 1.-.n bin kit Qui lhil nQhiAm phu hap vtJi Nghi dinh 1312020/NO-CP, Phu luc VII. 

Kjlln 

Nguyln Anh va 
Giim 06c Chi nMnh Hl> Chi Minh 

Ly Hoing Hii 
T6ng Gi6m O6c 

Bin k&t qui dll</C de nh•n di~n Iii btJi Ngu><'n Anh Vu 13/07/2026, vi dll</C pM duy~ di~n Iii btJi Ly Hotng Hii 13/07/2026. 

GhlchilgMINch 
Kft ql.l6 My chi 00 gl6 tr1 tr6n mlu tt...:, do kh6<:h ~  CU"'iJ c,p. Th6ng tin mlu v•  lhOng tin khich htng ~  ghi lheo ytu cliu cUa khtch htng. 
Khtlng dtJ9C trlch din m¢,I phln philu kft qu' tt.:t nghltm ho~ tham chllu din C6ng ty TNHH Eurofln1 S6c Kj H6i O.ng tronQ cic hoft O(iog qu6ng cjo, khuyfn mfl ho~ * hofl 0¢,ng CO thl gly 1tung d¢,l k;i k:h. 
Th6ng -·  mJu du~ luu glO' 10 - kf l(r ng .. g(II b• o c• o (kh6ng ap dyng kN mJu dill ,OI mJu .... _ ~  1lnh ,. mlu cjj hV h6ng)._,..kNmJuc61M d.l hon 
tt-..o hqp ~  di 1h°' thu• n vol kh6c:h hq ho+c U.O ytu clu c U ■  co quan chu'c nAng. 
Hft ttlC!III hfn k/u mlu, Cling ty TNHH EurofiM s6c Kj HIM Ding kh6ng chju trKh nh+n y\ vi+c khit:u nfl k4t qui thLf nghlfm CUI khich hq. 
860 <:ao k,t qui nly &rqrc ph•t ~nh d\1'11 IJ6n «t lb ck Y'u ~u di tho6 thu.., gieta C6n9 ty TNHH Euroftm S6c Kj Hi! Ding vt khach hang: vt. tuAn theo -~ khoin 
cung clp djch vy thong•. ding 1'11 www.eourofin1.vn/ln\l'eurofln1-lfl•Yitt-namleurolins-dc-kj-hil•ding/dii1u-tho6n.vMil~hung-vl~vyl. 
Mqi hAnh VT MO ch6p, lhay d&, git IT\fO ho4ic lam S8i itch n<ii dung ho+C hlnh tt1Ut: m(lt cich tril phep CU. Iii I+,,~ tA\I It bA"t h9P ph6p vi '9,toli VT phfn"I c6 thf bl truy 
16 ............... 
Ck phl/ong !)hap b,1 d'Au vCJi k'f bf EVN; A39; N79; EHC Ii phi/Mg p~ nQi ~  do PTN Eurofins Slic KY Hi! OAng dy dlfng. 

Tit cicic- ..... (nhuAOAC. --~ bd .... ) Oh6ng lM/Cc&,g bd- ban h•nh <Au 1• -b6nmdl nhfl,., thl!I Olfm "'4m-. 
CK J>h'plhlib-6t dlu bbl kY IV"VO". "VE". VoN" v•  kh6og CO k)'f1/· EXrdi kMldl/9C thl/C h l ♦ n  tfl phc)nglhfnghitn"I Eoroflnt 8'c K)' HiiOing. 
(a);~ c6ng nhtn lheo 1S0/IEC 17025:2017 VILAS 238. 

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED 

GIOI~ 
T61E>A 

<15 

(1) HCMC laboratory: Lot E2b·3, Slloet 06. SaiGon High-Toch Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.(2) Can Tho branch: Road 8. Tra Noc 2 IP, Phuoc Thol Ward, Can Tho City. 
[31 Northern branch: Unit 7A, Hight-rise Factory/ Block 1, No.2, BH5 Slteet, VSIP Bae Ninh, Tu Son Ward, Bae Ninh Province. 
Web: www.eurofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@ eurofinsasia.com 
Document number: EVN-P-AR-FO3559 Version: 12 Effective date: 01/08/2025 
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PHIEU KET QUA THU' NGHl~M 
CONG TY TNHH WONG CHAU Y~N 
113 A Phan O;,t Oitc, Phllong Long Blnh 
Thanh ph6 ~  Chi Minh, V l ♦ t  Nam 
Ml a6 PO ala kh6ch hang: LX2R2606180709-C3 

Ml t6 mlu: 743-2028-00158540 

MltlSEol: 
Tin mlu /Tin..., phlm : 
M&timlu: 
~,,,.,mlu: 
Thlll glln klfm 191itm : 

005-32410-813671 
T6 yfn tinh chf 
Miu di,mg trong tul zip 
18/06/2026 

22/06/2026 - 08/07/2026 

STT CHI Tl~U THCf NGHleM E>ONVI 

1 VOSPV EXT Hydrogen peroxide (H202) mg/kg 

2 VOSPU EXT Nltrlt mg/kg 

3 VDl.I4 EXT Ph6t hlfn vi nlt H5N1 

~""111illlltqui kMchh6ng: 13/07/2026 

PHl/ONG PHAP THCf Ktr0uA GIOI~ 
T618A 

SOP.01-490:2023 (Ref. USP KhOng phjt hltn < 1 
Monograph) (L00-0.2) 

TCVN 6268--1 :2007 8.28 
s 30 

Ph11ong phap Realtime RT-PCR. KhOng ph6I hltn 
theo CO2-QT /TRJ-02 KhOng phat h l ♦ n  

m-L~ 
NhO'ng chi ti6u lr6n Mn kft quj th(/ n g h i ♦ m  phu hc/P VOi Nghj djnh 13/2020/ND-CP, Phy lye VII. 
LOO: Gkli tw:,n phat h i ♦ n  cua phi/Ong phap. 

Nguyln Anh VO ""'=,;;....:.:;;,,::;;,, Ly HoMQ Hlli 
Giim 06c Chi nhinh Hll Chi Minh T6ng Glim 06c 

a,n kit qu•  dll</C xk nh•n d l ♦ n  tit b~I Nguyln Anh VO 13/07/2026, • •  dlfl/C p h ♦  d u y ♦ t  d l ♦ n  tit bdi Ly Hotng Hil 13/07/2026. 

Ohld!Gglil-
K" qui My chi o6 ~  bj trtn mlu thU' do khlch htlng cung cfp. Th6ng tin mlu v•  lh6ng tin khich h• ng dlll;ft ghi IMO y6u ~  cua khKh hing. 
KhOng dU'l;JC lrich din ~  p~ phlfu k'1 qu•  thU' nghlfm ho+c th.am ctMu dfn C6ng ty TNHH Eurofln1 sk KY Hii 06ng trong cac hoft ~  quilng c6o, khuyt:n ffl4N ho+c; 
cOc hofl o0ng co lhf ~  ,ung d¢< 19' ~h. 
ThOng ~-mlu dl.l9C h/\.1 'Ji(J 10 ~y kl tu' ogiy gu'i ~  c6o (kh6ng 6p dl,fng hJ\.1 miu d6I vbi mlu thi/ nghitm vi sinh vt mlu di tM./ h6ng). Vi~ 1\1\J mlu o6 tM dti hOn 
thee hqp d'Oog OI tho4 ttw.+i VOi khach hang ho~ lheo )'tu ~u C:Ua ca quan chlJc nlng. 
lift lhl,i hfn k/u miu. C6ng ry TNHH Eurofinl S6c Kj H .. Ding kh6ng ehju IJM:h nhl+m y) v l ♦ c  khi"-' !\fl kit qui th(( ngN+m cua ~  ~no. 
Bto * kft qui! nty tAft/C ph,6t htnh dl/8 trtn ca ~  Ck y6u clu di lhoi lhut,, glO'a C6ng ty TNHH Eur~ S6c Kj H'6 Ding vt kh6ch l\tng; vt. tuln lheo "Ollu khoin 
cuog cl:p djdl vy chung", ding 1'1 www.1urofin1.vnlvnleuroftos--tfi-..,.•namleuroflns-Uc-k)'-hiil-d6ng/di1,~n-vA-d~vl-cung-~p-djch-Y\II. 
~  h6M YI MO <:Mp, they d&, git m'° hofc 1,m ul ttd'I ~  dung hot<: hlnh thu'c m¢,t ctich trtl ph'P CU. 1M li+u nAy dlu Iii ~I hqp ph's) vt ngl/Ol YI phfffl 00 thf bj t,uy 
t60VOC-"fL 
Ck ph.n:Jng phlip b6I dlu Ydll k)' IV EVN; A39; N79; EHC 16 ph.n:Jng p~ ~  b(i do PTN Eurofln1 s,c: K)' H61 Oling dy dVng. 
T" U cac ph.n:Jng !)Mp (l'lh.l AOAC, phi/Ong ph6p ~  b(i .... ) kh6ng du\';Jc: c&'lg b6 n6m ban h6nh dlu IA phi6n bin mdl M* lfl lhOI clfm kllm nghlfm. 
CKJlh'f) h'.fb'-dlu bdl kj 11/"VO· , "'VE", "VW"v6 00 kjb.f "EXrdl kMI &hjJC lhl/C hlfn If] ck phOng thlngtli+mngo,Ai ti+th6ng Eurotln1. 

EUROFINS SAC KY HAI DANG COMPANY LIMITED 
[1) HCMC laboratory: Loi E2b-3, Strool 06, SaiGon High-Toch Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC.[2) Can Tho branch: Road 8, Tra Noc 2 IP, Phuoc Ttn Ward, Can Tho City. 
(3) Northern branch: Unit 7A, Hight-rlso Factory/ Block 1, No.2. BHS Street, VSJP Bae Ninh, Tu Son Ward, Bae Ninh ProvITTCo 
Web: www.ourofins.vn Phone: (84.28) 7107 7879 Email: VN01_ASM_HCMC@ ourofinsasia.com 
Document number: EVN-P-AR-F03559 Version: 12 Eff&etivo date; 0110812025 


	‎G:\My Drive\BỘ HỒ SƠ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VCY\BẢN TỰ CÔNG BỐ - TỔ YẾN TINH CHẾ - 01.VCY.2026.pdf‎
	‎G:\My Drive\BỘ HỒ SƠ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VCY\PHIEU KIEM NGHIEM_TO YEN TINH CHE_1.pdf‎
	‎G:\My Drive\BỘ HỒ SƠ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VCY\PHIEU KIEM NGHIEM_TO YEN TINH CHE_2.pdf‎
	‎G:\My Drive\BỘ HỒ SƠ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VCY\PHIEU KIEM NGHIEM_TO YEN TINH CHE_3.pdf‎


{"type":"Imported Form","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}




{"type":"Imported Form","isBackSide":false,"languages":["en-us"],"usedOnDeviceOCR":false}



